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STT Danh mục xe ô tô và tài sản khác
của cơ quan, đơn vị, tổ chức Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai Mục đích sử dụng(Nghìn đồng)

Tổng cộng
Nguyên giá

Giá trị còn lại
Phục vụ
chức danh
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chuẩn

Phục vụ
công tác
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Sử
dụng
khácNguồn ngân

sách Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Tài sản cố định khác 245 8.855.470 8.090.040 765.430 945.824

1 Âm ly di động không dây
INNOSM-A738

Phòng Âm Thanh Loa
Máy 1 10.000 10.000

2 Ổn áp 10KVA - Lioa SH-10000II Phòng thực thành vi tính2 1 10.400 10.400

3 Nước tổng thể và PCCC Trường THPT Ngô Mây 1 202.089 202.089
4 Nhà vệ sinh Nữ Trường THPT Ngô Mây 1 132.640 132.640
5 Nhà vệ sinh Nam Trường THPT Ngô Mây 1 150.157 150.157
6 Nhà vệ sinh học sinh Trường THPT Ngô Mây 2 293.562 293.562 88.069
7 Nhà vệ sinh giáo viên Trường THPT Ngô Mây 1 355.450 355.450 177.725
8 Nhà để xe học sinh Trường THPT Ngô Mây 1 118.606 118.606
9 Nhà để xe giáo viên Trường THPT Ngô Mây 1 46.802 46.802

10 Nệm thể dục Kho Thể dục - Giáo dục
quốc phòng 1 37.000 37.000

11 Máy VT để bàn E6500 Phòng Thư viện 1 10.500 10.500

12 Máy VT để bàn E6500 Phòng Kế toán - Thủ quỹ 1 10.500 10.500

13 Máy VT để bàn -E5200 + MH LG18,5 inch Phòng Công đoàn 1 10.100 10.100

14 Máy vi tính xách tay Acer Ban CSVC 1 17.850 17.850 7.140 x

15 Máy vi tính trọn bộ FPT E7400(Máy chủ)
Phòng Phó hiệu trưởng _
Cô Linh 1 10.900 10.900
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16 Ổn áp LiOA 20KVA Phòng thực hành vi tính 1 2 13.500 13.500

17 Máy vi tính trọn bộ FPT E7400(Máy chủ) Phòng Giáo Vụ 1 10.900 10.900

18 Máy vi tính để bàn ROBOPRO32A709
Phòng thực thành vi tính
2 40 549.200 549.200

19 Máy vi tính để bàn HS-Acer(Veriton X2690G) Phòng máy vi tính 3 30 524.250 524.250 209.700 x

20 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

21 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

22 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

23 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

24 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

25 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

26 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

27 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

28 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

29 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

30 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

31 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

32 Máy vi tính để bàn ROBOPRO3A701
Phòng thực thành vi tính
2 1 15.110 15.110

33 Ổn áp LiOA 20KVA Phòng thực hành vi tính 1 1 13.500 13.500
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34 Ổn áp Lioa 20KVA Phòng máy vi tính 3 1 15.000 15.000 6.000 x

35
Phần mềm hệ thống đánh giá chất
lượng giáo dục Edu. index phiên
bản dành cho trường học

Giáo vụ 1 19.800 19.800 15.840

36 TV Samsung 49 in treo phòng học Ban CSVC 1 16.610 16.610
37 TV Samsung 49 in treo phòng học Ban CSVC 1 16.610 16.610
38 TV Samsung 49 in treo phòng học Ban CSVC 1 16.610 16.610
39 TV Samsung 49 in treo phòng học Ban CSVC 1 16.610 16.610
40 TV Samsung 49 in treo phòng học Ban CSVC 1 16.610 16.610
41 Tường rào Trường THPT Ngô Mây 1 1.011.579 1.011.579

42 Tivi Internet Samsung treo PH1(Tivi, giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.665 16.665

43 Tivi Internet Samsung treo PH1(Tivi, giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.665 16.665

44 Tivi Internet Samsung treo PH1(Tivi, giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.665 16.665

45 Tivi Internet Sam Sung 49in (Tivi,giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.555 16.555

46 Tivi Internet Sam Sung 49in (Tivi,giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.555 16.555

47 Tivi Internet Sam Sung 49in (Tivi,giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.555 16.555

48 Tivi Internet Sam Sung 49in (Tivi,giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.555 16.555

49 Tivi Internet Sam Sung 49in (Tivi,giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.555 16.555

50 Tivi Internet Sam Sung 49in (Tivi,giá treo, dây cáp) Ban CSVC 1 16.555 16.555

51 Ti vi 65 inch (Màn hìnhViewTouch LED 65inch) Ban CSVC 1 35.150 35.150 14.060 x

52 Smart Tivi Samsung 4K 65 inchUA65AU7002
Phòng họp tầng 2 khu
hiệu bộ 1 15.900 15.900 9.540 x



53 Phần mềm hỗ trợ chia thời khóabiểu Phòng Thư kí hội đồng 1 20.000 20.000 4.000
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54 Phần mềm kế toán MISA-Mimosa.net2009 Phòng Kế toán - Thủ quỹ 1 11.000 11.000

55
Phần mềm quản lý thư viện điện
tử- Thư viện số BieLIB (phiên bản
dành cho trường học)

Phòng Thư viện 1 16.150 16.150 12.920

56 Phần mềm quản lý trường học Phòng Giáo Vụ 1 15.000 15.000 3.000

57 Phần mềm tạo đề và máy chấm trắcnghiệm Phòng Ban chuyên môn 1 98.680 98.680

58 Phông màn Hội trường Trường THPT Ngô Mây 1 13.475 13.475

59 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

60 Quạt trần Trường THPT Ngô Mây 1 11.000 11.000

61 Sân đường nội bộ - Mương thoátnước Trường THPT Ngô Mây 1 753.723 753.723

62 San nền , Kè đá Trường THPT Ngô Mây 1 819.910 819.910

63 Smart Tivi LG 4K 65 inch65UQ7550PSF Ban CSVC 1 17.950 17.950 10.770

64 Smart Tivi LG 4K 65 inch65UQ7550PSF Ban CSVC 1 17.950 17.950 10.770

65 Smart Tivi LG 4K 65 inch65UQ7550PSF Ban CSVC 1 17.950 17.950 10.770

66 Smart Tivi LG 4K 65 inch65UQ7550PSF Ban CSVC 1 17.950 17.950 10.770

67 Sân bê tông tường rào Trường THPT Ngô Mây 1 222.485 222.485

68 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

69 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

70 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043



71 Màn hình hiển thị (Ti vi) 65 inchATV-UHD65EFO Trường THPT Ngô Mây 1 28.430 28.430 17.058

72 Màn hình hiển thị (Ti vi) 65 inchATV-UHD65EFO Trường THPT Ngô Mây 1 28.430 28.430 17.058
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73 Màn hình (Ti vi) WiewTouch LED65inch (Lớp 6) Ban CSVC 1 39.105 39.105 15.642 x

74 Lễ đài Sân khấu di động Trường THPT Ngô Mây 1 57.600 57.600 28.800
75 Khung cửa cầu thang Trường THPT Ngô Mây 37 30.832 30.832 9.250

76
Khắc phục 1 số hạng mục hư hỏng
do thiên tai trong năm 2012 và
2013 ( hàng rào)

Trường THPT Ngô Mây 1 195.793 195.793

77 Kè đá, bể nước, nhà để xe Trường THPT Ngô Mây 1 493.620 493.620

78 Hệ thống thiết bị mạng phòng máyvi tính 2
Phòng thực thành vi tính
2 1 28.740 28.740

79 Hệ thống máy lọc nước 7 vòi500L/H Trường THPT Ngô Mây 1 109.417 109.417

80 Hệ thống Mạng Lan, InternetPhòng Máy VT Phòng thực hành vi tính 1 1 26.830 26.830

81 Hệ thống đèn cao áp Trường THPT Ngô Mây 1 19.550 19.550 4.277
82 Hệ thống cấp nước 2023 Trường THPT Ngô Mây 1 41.822 41.822 33.458

83 Hệ thống Camera giám sát phục vụThi THPT QG Trường THPT Ngô Mây 1 27.000 27.000

84 Hệ thống âm thanh Trường THPT Ngô Mây 1 66.200 66.200
85 Ghế ngồi làm việc Hiệt trưởng Phòng Hiệu trưởng 1 12.000 12.000
86 Điện tổng thể Trường THPT Ngô Mây 1 108.857 108.857

87 Cột bóng rổ Kho Thể dục - Giáo dục
quốc phòng 1 27.000 27.000

88 Bàn ghế tiếp khách Phòng Hiệu trưởng 1 10.000 10.000
89 Bàn họp giao ban gỗ Trường THPT Ngô Mây 1 16.000 16.000
90 Bảng Học - Hiểu - Hành Trường THPT Ngô Mây 1 15.033 15.033



91 Bảng tên trường Trường THPT Ngô Mây 1 14.743 14.743
92 Bạt che nắng Trường THPT Ngô Mây 1 86.000 86.000
93 Bể nước ngầm Trường THPT Ngô Mây 1 84.013 84.013

94 Màn hình hiển thị (Ti vi) 65 inchATV-UHD65EFO Trường THPT Ngô Mây 1 28.430 28.430 17.058
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95 Bộ Máy vi tính để bàn Lê Thị Như Ý 1 13.000 13.000 10.400

96 Bộ thí nghiệm Quang hình học biểudiễn
Phòng Thí nghiệm Lý -
Hóa - Sinh 1 16.900 16.900

97 Bộ thiết bị THTN Khối lớp 10 Phòng Thí nghiệm Lý -
Hóa - Sinh 1 63.682 63.682

98 Cây xanh, cây kiểng các loại Trường THPT Ngô Mây 1 18.770 18.770

99 Cây xanh, cây kiểng sân vườntrường Trường THPT Ngô Mây 1 13.440 13.440

100 Cổng - Nhà trực Trường THPT Ngô Mây 1 150.044 150.044

101 Cột bóng rổ Kho Thể dục - Giáo dục
quốc phòng 1 27.000 27.000

102 Bộ thí nghiệm Cơ học biểu diễn Phòng Thí nghiệm Lý -
Hóa - Sinh 1 20.667 20.667 6.200

103 TV Samsung 49 in treo phòng học Ban CSVC 1 16.610 16.610

104 Màn hình hiển thị (Ti vi) 65 inchATV-UHD65EFO Trường THPT Ngô Mây 1 28.430 28.430 17.058

105 Màn hình hiển thị (Ti vi) 65 inchATV-UHD65EFO Trường THPT Ngô Mây 1 28.430 28.430 17.058

106 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

107 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

108 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

109 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043



110 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043

111 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

112 Máy vi tính để bàn (Máy con) Kho tài sản, thiết bị hư
hỏng hết hạn sử dụng 1 10.043 10.043

113 Máy vi tính để bàn (Máy con) Phòng thực hành vi tính 1 1 10.043 10.043
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114 Máy vi tính để bàn -GV-Acer(Veriton M4680G) Phòng máy vi tính 3 1 24.625 24.625 9.850 x

115 Máy vi tính để bàn Phòng Kế toán - Thủ quỹ 1 12.800 12.800

116 Máy vi tính để bàn Phòng Văn thư 1 12.300 12.300
117 Máy tính xách tay HP 2018 Phòng Thư kí hội đồng 1 25.000 25.000
118 Máy tính xách tay HP 15S Ban CSVC 1 15.000 15.000 3.000

119 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

120 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

121 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

122 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

123 Màn hình hiển thi tivi 65 inch Phòng học số 13 ( bảo vệ
quản lý) 1 27.850 27.850 22.280

124 Màn hình hiển thi tivi 65 inch Phòng học số 16 ( Bảo vệ
quản lý) 1 27.850 27.850 22.280

125 Màn hình hiển thi tivi 65 inch Phòng học số 17 ( bảo vệ
quản lý) 1 27.850 27.850 22.280

126 Màn hình hiển thi tivi 65 inch Phòng học số 03 ( Bảo vệ
quản lý) 1 27.850 27.850 22.280

127 Màn hình hiển thi tivi 65 inch Phòng học số 14 ( Bảo vệ
quản lý) 1 27.850 27.850 22.280



128 Màn hình LED tương tác 65INNOITV-650
Phòng Âm Thanh Loa
Máy 1 82.670 82.670

129 Màn hình hiển thị (Ti vi) 65 inchATV-UHD65EFO Trường THPT Ngô Mây 1 28.430 28.430 17.058

130 Máy chủ CMS X-Media (Máy vitính) Phòng thực hành vi tính 1 1 13.187 13.187

131 Máy lóc nước 3 vòi Nóng - Lạnh Trường THPT Ngô Mây 1 45.209 45.209
132 máy photocopy Ban CSVC 1 35.000 35.000 2.625
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Tổng cộng
Nguyên giá

Giá trị còn lại
Phục vụ
chức danh
có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục vụ
hoạt
động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,
liên kết

Sử
dụng
khácNguồn ngân

sách Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

133 Máy photocopy KTS KonicaMinota Bizhub 367 Phòng Văn thư 1 89.100 89.100 8.910

134 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

135 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

136 Máy tính xách tay Dell Inpiron3467 cấp cho TTCM Ban CSVC 1 14.223 14.223

137 Máy lóc nước 3 vòi Nóng - Lạnh Trường THPT Ngô Mây 1 45.209 45.209

138 Vách ngăn phòng giáo vụ và váchngăn phòng phó hiệu trưởng Trường THPT Ngô Mây 2 28.638 28.638 8.591
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